	PHÒNG GD – ĐT MỘ ĐỨC
	THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TIẾP -  TUẦN 3-  KHỐI 5  -  Nhóm 1

	TRƯỜNG TH  NĂNG AN
	NH: 2021-2022

(Áp dụng trong tuần 3- từ ngày 27/9 đến  ngày 02/10/2021)

	Khối/ Lớp
	T/gian
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	KHỐI 5

	  5A
	SÁNG


	1
	 Tiếng Anh (Thúy)
	Toán
	Toán
	Toán
	 Tiếng Anh (Thúy)

	
	
	2
	Tiếng Anh ( Thúy)
	Tập đọc
	Tập đọc
	Toán
	Tiếng Anh ( Thúy)

	
	
	3
	Khoa học  (T)
	LTVC
	 LTVC
	Tập làm văn
	Thể dục video)

	
	
	4
	LS (T)
	TLV
	Chính tả -KC
	Địa lí
	Tin (Sinh)  

	
	
	5
	 
	HĐTN-VHGT
	
	
	  Cả lớp

	
	CHIỀU


	1
	
	
	
	  Thể dục ( Nam)
	

	
	
	2
	
	
	
	 Mĩ thuật - ÂN (Thi)
	

	
	
	
	
	
	
	   Tin (video)
	

	
	
	3
	
	
	
	Đạođức –Kĩ thuật(Hằng)
	

	
	
	
	
	
	
	(dạy trực tuyến)
	

	 5B
	SÁNG


	1
	Toán
	Toán
	 Tiếng Anh (Thúy)
	Toán
	

	
	
	2
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tiếng Anh ( Thúy)
	Toán
	

	
	
	3
	LTVC
	 LTVC
	Khoa học
	Tập làm văn
	

	
	
	4
	TLV
	Chính tả -KC
	LS 
	Địa lí
	

	
	
	5
	HĐTN-VHGT
	
	
	
	

	
	CHIỀU


	1
	
	 
	
	Đạođức –Kĩ thuật(Hằng)
	 Tiếng Anh (Thúy)

	
	
	2
	
	
	
	Thể dục ( Nam)
	Tiếng Anh ( Thúy)

	
	
	
	
	
	
	Tin (video)
	Thể dục video)

	
	
	3
	
	
	
	Mĩ thuật - ÂN (Thi)
	Tin 

	
	
	
	
	
	
	
	  Cả lớp


Đức Nhuận, ngày 27 tháng 9 năm 2021














PHÓ HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG GD – ĐT MỘ ĐỨC
	THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC TRỰC TIẾP -  TUẦN 3-  KHỐI 5   --  Nhóm 2

	TRƯỜNG TH  NĂNG AN
	NH: 2021-2022

(Áp dụng trong tuần 3- từ ngày 27/9 đến  ngày 02/10/2021)

	Khối/ Lớp
	T/gian
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	KHỐI 5

	  5A
	SÁNG


	1
	
	
	
	  Thể dục ( Nam)
	Học trực tuyến như N1

	
	
	2
	
	
	
	 Mĩ thuật - ÂN (Thi)
	

	
	
	3
	
	
	
	   Tin (video)
	

	
	
	
	
	
	
	Đạođức –Kĩ thuật(Hằng)
	

	
	
	4
	
	
	
	(dạy trực tuyến)
	

	
	CHIỀU


	1
	 Tiếng Anh (Thúy)
	Toán
	Toán
	Toán
	

	
	
	2
	Tiếng Anh ( Thúy)
	Tập đọc
	Tập đọc
	Toán
	

	
	
	3
	Khoa học  (T)
	LTVC
	 LTVC
	Tập làm văn
	

	
	
	4
	Lịch sử (T)
	TLV
	Chính tả -KC
	Địa lí
	

	
	
	5
	 
	HĐTN-VHGT
	
	
	

	  5B
	SÁNG
	1
	
	
	
	Đạođức –Kĩ thuật(Hằng)
	Học trực tuyến như N1

	
	
	2
	
	
	
	Thể dục ( Nam)
	

	
	
	3
	
	
	
	Tin (video)
	

	
	
	
	
	
	
	Mĩ thuật - ÂN (Thi)
	

	
	
	4
	
	
	
	(dạy trực tuyến)
	

	
	CHIỀU


	1
	Toán
	Toán
	 Tiếng Anh (Thúy)
	Toán
	

	
	
	2
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tiếng Anh (Thúy)
	Toán
	

	
	
	3
	LTVC
	 LTVC
	Khoa học (T)
	Tập làm văn
	

	
	
	4
	TLV
	Chính tả -KC
	Lịch sử (T)
	Địa lí
	

	
	
	5
	HĐTN-VHGT
	
	
	
	













      Đức Nhuận, ngày 27 tháng 9 năm 2021













PHÓ HIỆU TRƯỞNG
